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Tóm tắt 
Quercetin là một flavonoid tự nhiên phân bố rộng rãi trong nhiều loài thực vật và 

được ghi nhận với nhiều hoạt tính sinh học quan trọng. Bài viết này tổng hợp và phân 

tích các nghiên cứu đã công bố về hoạt tính sinh học của quercetin, tập trung vào các tác 

dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn, chống ung thư và bảo vệ tim mạch. Các 

bằng chứng thực nghiệm cho thấy quercetin có khả năng điều hòa stress oxy hóa, ức chế 

các phản ứng viêm thông qua việc kiểm soát các cytokine và enzyme liên quan, đồng thời 

góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do các gốc tự do. Bên cạnh đó, bài viết cũng 

khái quát các phương pháp trích ly quercetin phổ biến như chiết xuất bằng dung môi, 

siêu âm và công nghệ dung môi xanh, nhằm nâng cao hiệu suất và độ tinh khiết của hợp 

chất. Mặc dù quercetin được đánh giá có tiềm năng ứng dụng trong hỗ trợ điều trị các 

bệnh lý mạn tính như tiểu đường, tim mạch và ung thư, những hạn chế về sinh khả dụng 

và độ ổn định vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu nhằm tối ưu hóa khả năng ứng dụng 

trong thực tiễn. 

 

Từ khóa: chống oxy hóa, chống ung thư, kháng khuẩn, kháng viêm, quercetin. 

 

Abstract 
A REVIEW OF RESEARCH ON BIOLOGICAL ACTIVITIES OF 

QUERCETIN 

Quercetin is a naturally occurring flavonoid widely distributed in many plant 

species and is known for its many important biological activities. This article summarizes 

and analyzes published studies on the biological activity of quercetin, focusing on its 

antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, anticancer, and cardioprotective effects. 

Experimental evidence shows that quercetin can regulate oxidative stress, inhibit 

inflammatory responses by modulating related cytokines and enzymes, and help protect 

cells from damage caused by free radicals. In addition, the article outlines common 

quercetin extraction methods, including solvent extraction, ultrasonic extraction, and 

green solvent technology, to improve the compound's efficiency and purity. Although 

quercetin is considered to have potential applications in supporting the treatment of 

chronic diseases such as diabetes, cardiovascular disease, and cancer, limitations in 

bioavailability and stability still necessitate further research to optimize practical 

applications. 
 

1. Giới thiệu 

Flavonoid là một nhóm hợp chất tự nhiên có nhiều hoạt tính sinh học quan trọng, 

trong đó quercetin là một đại diện tiêu biểu. Nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh, khả năng 
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kháng viêm, kháng khuẩn và điều hòa miễn dịch, quercetin đã được nghiên cứu rộng rãi 

nhằm làm rõ cơ chế tác động cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với sức khỏe con 

người. Quercetin có mặt trong nhiều loại thực phẩm tự nhiên như trái cây và rau quả (Lo 

và cs., 2021). 

Một trong những cơ chế chính mà quercetin thể hiện hiệu quả chống viêm là thông 

qua sự ức chế enzyme cyclooxygenase (COX), đặc biệt là COX-2, vốn đóng vai trò quan 

trọng trong con đường sinh tổng hợp prostaglandin gây viêm. Bên cạnh đó, quercetin là 

một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào 

khỏi stress oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương do quá trình oxy hóa lipid. Khi kết hợp với 

các hợp chất khác như curcuminoids hoặc atorvastatin, quercetin có thể tăng cường hiệu 

quả bảo vệ tế bào và mở rộng khả năng ứng dụng trong điều trị bệnh tim mạch, thần kinh 

và viêm nhiễm (Dh và cs., 2024). Ngoài ra, việc vi nang hóa quercetin đã được chứng 

minh giúp nâng cao khả dụng sinh học của hợp chất này, đồng thời bảo vệ da khỏi tổn 

thương do bức xạ UVB (Vale và cs., 2021). Nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây 

đã chỉ ra rằng quercetin có tác dụng tiềm năng trong điều trị các bệnh mãn tính nhờ cơ 

chế chống oxy hóa, chống viêm và điều hòa tín hiệu nội bào. Trong tương lai, quercetin 

có thể trở thành một lựa chọn triển vọng trong điều trị các bệnh mãn tính, đặc biệt là các 

bệnh liên quan đến xơ phổi, rối loạn chuyển hóa (Alqahtani và cs., 2024; Islam và cs., 

2023; Nambiar và cs., 2023; Wu và cs., 2024). Bên cạnh đó, quercetin còn cho thấy tiềm 

năng kháng khuẩn và kháng virus thông qua việc hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng do 

vi khuẩn và virus. Một số nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của hợp chất này trong 

việc ức chế sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc và virus nguy hiểm như SARS-CoV-

2 (Alavi và cs., 2022). Quercetin còn được ghi nhận có nhiều tiềm năng trong điều trị các 

bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch và ung thư. So với các liệu pháp điều trị khác 

như statin hoặc thuốc ức chế men chuyển (ACEi) trong điều trị bệnh tiểu đường, quercetin 

mang lại lợi ích bổ trợ nhưng không thể thay thế hoàn toàn. Đối với bệnh ung thư, 

quercetin có khả năng điều hòa RNA không mã hóa, từ đó kiểm soát các con đường tín 

hiệu quan trọng liên quan đến sự phát triển khối u (Krysa và cs., 2022), góp phần ức chế 

sự tăng sinh, kích hoạt apoptosis và hạn chế di căn. Ngoài ra, quercetin còn giúp giảm tác 

dụng phụ của hóa trị nhờ khả năng bảo vệ tế bào bình thường khỏi tổn thương do stress 

oxy hóa (Xu và cs., 2018). Trong lĩnh vực tim mạch, nhờ khả năng trung hòa gốc tự do 

và giảm stress oxy hóa, quercetin hỗ trợ cải thiện chức năng nội mô, điều hòa lipid máu 

và bảo vệ tim mạch. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng quercetin góp phần làm 

giảm rối loạn chuyển hóa lipid, cải thiện sức khỏe mạch máu và tăng cường hiệu quả 

phòng ngừa bệnh lý tim mạch (Shabir và cs., 2022; Dagher và cs., 2021; Iqbal và cs., 

2023). 

Để nghiên cứu sâu hơn về quercetin, việc trích ly hợp chất này từ nguồn thực vật 

là bước quan trọng nhằm thu được sản phẩm có hàm lượng và độ tinh khiết cao. Hiện 

nay, nhiều phương pháp trích ly đã được phát triển, từ các kỹ thuật truyền thống như chiết 

xuất bằng dung môi hữu cơ đến các phương pháp hiện đại như chiết xuất bằng siêu âm 

và sử dụng dung môi xanh. Phương pháp dùng dung môi truyền thống có ưu điểm đơn 

giản, dễ áp dụng cho quy mô công nghiệp, trong khi các phương pháp tiên tiến như dung 

môi xanh và CO2 siêu tới hạn được phát triển nhằm giảm thiểu tác động môi trường 

(Nuralin và cs., 2021). Đặc biệt, sự kết hợp với kỹ thuật siêu âm giúp nâng cao hiệu suất, 

rút ngắn thời gian chiết xuất so với phương pháp truyền thống. Việc lựa chọn phương 

pháp phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu sản xuất, hiệu suất mong muốn, tính kinh tế và tác 

động môi trường. 
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Vì vậy, bài báo này tổng hợp các nghiên cứu về hoạt tính sinh học của quercetin 

cũng như các phương pháp trích ly phổ biến đồng thời phân tích lợi ích sức khỏe tiềm 

năng của hợp chất này trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý như tiểu đường, tim mạch và 

ung thư. Bên cạnh đó, bài báo có ý nghĩa trong việc tập hợp các bằng chứng nghiên cứu 

từ nhiều mô hình khác nhau như in vitro, in vivo và một số nghiên cứu ứng dụng tiền lâm 

sàng và lâm sàng, qua đó giúp người đọc nắm bắt nhanh tình hình nghiên cứu hiện tại về 

quercetin. Điều này góp phần tiết kiệm thời gian tra cứu và tạo nền tảng kiến thức ban 

đầu cho các nghiên cứu tiếp theo. Ngoài ra, bài báo còn cho thấy sự khác biệt giữa các 

mô hình nghiên cứu, liều lượng, mức độ bằng chứng và sinh khả dụng của quercetin, qua 

đó góp phần củng cố nền tảng tri thức hiện có, từ đó làm rõ tiềm năng ứng dụng của 

quercetin, nhằm nâng cao giá trị khoa học và tính ứng dụng thực tiễn của hợp chất này. 

 

2. Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp tổng quan tài liệu (literature 

review) nhằm hệ thống hóa, phân tích và tổng hợp các công trình khoa học đã công bố 

liên quan đến hoạt tính sinh học của quercetin. Các tài liệu được thu thập từ các cơ sở dữ 

liệu khoa học uy tín như PubMed, ScienceDirect, Google Scholar. Quá trình tìm kiếm 

được tiến hành bằng cách sử dụng các từ khóa tiếng Anh liên quan, bao gồm “quercetin”, 

“biological activity of quercetin”, “antioxidant activity”, “anti-inflammatory effect”, 

“anticancer activity” và “quercetin extraction methods”, được kết hợp linh hoạt bằng các 

toán tử logic nhằm mở rộng và làm sâu phạm vi tìm kiếm. Các tài liệu được lựa chọn phải 

là bài báo khoa học đã qua bình duyệt, được công bố trong giai đoạn từ năm 2016 đến 

năm 2024, bao gồm các nghiên cứu in vitro, in vivo, hoặc nghiên cứu tiền lâm sàng và 

lâm sàng và có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt tính sinh học của quercetin. Những 

tài liệu không có toàn văn, không rõ nguồn gốc, trùng lặp hoặc không tập trung trực tiếp 

vào đối tượng nghiên cứu đã bị loại trừ. Sau khi được sàng lọc, các tài liệu được phân loại 

theo từng nhóm như hoạt tính sinh học, các phương pháp trích ly, lợi ích sức khỏe của 

quercetin. Sau đó, tiến hành so sánh kết quả giữa các nghiên cứu, phân tích các cơ chế tác 

động chính và tổng hợp theo từng nhóm nhằm rút ra các kết luận có tính hệ thống và khoa 

học. 

 

3. Kết quả 

3.1. Hoạt tính sinh học của quercetin  

Quercetin là một flavonoid phân bố rộng rãi trong tự nhiên, được biết đến với nhiều 

đặc tính dược lý quan trọng như: ức chế các enzyme liên quan đến quá trình viêm, trung 

hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa, cải 

thiện tình trạng kháng insulin, giảm cholesterol LDL, ức chế sự phát triển của vi khuẩn 

cũng như nhiều loại virus gây bệnh. Nhiều công trình nghiên cứu đã ghi nhận các hoạt 

tính sinh học nổi bật của quercetin, bao gồm tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ 

điều trị bệnh mãn tính, cũng như khả năng kháng khuẩn và kháng virus. 

3.1.1. Kháng viêm 

Quercetin thể hiện đặc tính kháng viêm mạnh mẽ thông qua nhiều cơ chế khác 

nhau, điển hình là ức chế các enzyme gây viêm như cyclooxygenase (COX) và 

lipoxygenase, đồng thời làm giảm sự sản xuất các cytokine tiền viêm (Li và cs., 2016). 
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Nhờ những tác động này, quercetin có hiệu quả trong việc điều trị nhiều rối loạn viêm và 

bệnh chuyển hóa (Islam và cs., 2023). Bên cạnh đó, quercetin còn có khả năng chống oxy 

hóa mạnh, loại bỏ gốc tự do và ngăn ngừa tổn thương tế bào (Vale và cs., 2021). Các lợi 

ích tim mạch đã được chứng minh, bao gồm khả năng hạ huyết áp, cải thiện chức năng 

nội mô, cũng như tác động tích cực đến hiệu suất thể chất và điều hòa miễn dịch. Dù sinh 

khả dụng của quercetin trước đây còn hạn chế, song các chiến lược sử dụng dạng 

glycoside, phối hợp với thực phẩm hoặc áp dụng các hệ dẫn truyền đặc biệt đã giúp cải 

thiện đáng kể hiệu quả hấp thu. Tuy nhiên, để xác nhận chắc chắn các lợi ích này, vẫn cần 

nhiều thử nghiệm lâm sàng hơn (Bischoff, 2008). 

Trong nghiên cứu của Ha và cộng sự (2021), quercetin 3-O-β-D-glucuronide (Q-3-

G) được chứng minh có khả năng ức chế biểu hiện COX-2 trong tế bào HaCaT dưới tác 

động của tia UVB và H2O2. Ở nồng độ 10 μM, Q-3-G làm giảm đáng kể mức độ biểu 

hiện COX-2, qua đó cho thấy vai trò tiềm năng trong việc hạn chế phản ứng viêm và bảo 

vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Cơ chế này có thể liên quan đến việc điều hòa các con 

đường tín hiệu NF-κB và AP-1. Quercetin cũng có tác động đến COX-1, enzyme tham 

gia tổng hợp prostaglandin thiết yếu cho các chức năng sinh lý, gợi ý rằng hợp chất này 

có thể mang lại hiệu quả tương tự như thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) nhưng 

với ít tác dụng phụ hơn do có nguồn gốc tự nhiên. 

Các nghiên cứu trên nhiều mô hình tế bào và động vật đã chứng minh tính an toàn 

và hiệu quả của quercetin. Ha và cộng sự (2021) cho thấy Q-3-G ở nồng độ 2,5–20 μM 

không gây độc tính trên tế bào HaCaT, khẳng định khả năng sử dụng an toàn ở liều điều 

trị. Trong khi đó, Dai và Row (2019) báo cáo rằng quercetin ở dạng bổ sung có thể sử 

dụng với liều từ 200 mg đến 1200 mg/ngày, tùy theo mục tiêu điều trị và tình trạng sinh 

lý của bệnh nhân. Đồng thời, Chiow và cộng sự (2016) ghi nhận quercetin khi kết hợp 

với quercitrin có khả năng nâng cao sinh khả dụng nhờ hiệu ứng hiệp đồng. Ngoài ra, Li 

và cộng sự (2016) nhấn mạnh rằng quercetin glycoside có tốc độ hấp thu cao hơn so với 

dạng quercetin tự do, từ đó cải thiện hiệu quả chống viêm và giảm nguy cơ tác dụng phụ. 

Điều này gợi ý rằng lựa chọn dạng quercetin phù hợp có thể tối ưu hóa giá trị dược lý của 

hợp chất này. 

3.1.2. Chống oxy hóa 

Quercetin là một hợp chất flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, được thể 

hiện qua nhiều cơ chế sinh học khác nhau. Cơ chế chủ yếu là khả năng trung hòa các gốc 

tự do thông qua việc nhường electron hoặc proton, từ đó ổn định các gốc oxy hóa mạnh 

và giảm thiểu tổn thương tế bào (Chittasupho và cs., 2021). Nhờ cấu trúc phân tử chứa 

nhiều nhóm hydroxyl, quercetin có thể hình thành các gốc phenoxyl ổn định, giúp ngăn 

chặn quá trình peroxy hóa lipid và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa (Bardestani và cs., 

2021; Lo và cs., 2021). Ngoài ra, quercetin có khả năng tạo phức với các ion kim loại 

chuyển tiếp như Fe2+ và Cu2+, qua đó hạn chế phản ứng Fenton – một trong những nguồn 

chính sinh ra gốc tự do hydroxyl trong cơ thể (Kim và cs., 2021; Liu và cs., 2021). Một 

số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quercetin có thể làm tăng nồng độ glutathione – một chất 

chống oxy hóa nội sinh then chốt, đồng thời hỗ trợ duy trì cân bằng oxi hóa–khử trong cơ 

thể (Vale và cs., 2021). 

Hoạt tính bảo vệ tế bào của quercetin được ghi nhận qua việc giảm sản xuất các 

loại ROS và cải thiện hệ thống enzyme chống oxy hóa nội sinh như superoxide dismutase 

(SOD) và catalase (de Lacerda và cs., 2021). Trên mô hình nguyên bào sợi da người, 

quercetin duy trì tỷ lệ sống của tế bào trên 80% sau 24, 48 và 72 giờ khi tiếp xúc với các 
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yếu tố gây stress oxy hóa (Chittasupho và cs., 2021). Trong nghiên cứu trên tế bào thần 

kinh, quercetin giúp làm giảm độc tính của hạt nano oxit sắt, qua đó duy trì cân bằng nội 

môi sắt và giảm thiểu tổn thương do stress oxy hóa trong hệ thần kinh trung ương 

(Bardestani và cs., 2021). Ngoài ra, quercetin còn được chứng minh có khả năng bảo vệ 

tế bào thận khỏi tổn thương liên quan đến bệnh tiểu đường thông qua việc giảm quá trình 

apoptosis (Dh và cs., 2024). 

Hiệu quả chống oxy hóa của quercetin phụ thuộc đáng kể vào nồng độ sử dụng. 

Nghiên cứu của Chittasupho và cộng sự (2021) cho thấy quercetin có hoạt tính chống oxy 

hóa mạnh nhất trong khoảng 5–25 µg/mL, với hiệu quả tối ưu tại nồng độ 7,5 µg/mL. 

Trong mô hình chuột, liều 10 mg/kg/ngày đã chứng minh hiệu quả trong việc giảm phì 

đại tim do isoproterenol gây ra, qua đó khẳng định tiềm năng bảo vệ tim mạch của hợp 

chất này (de Lacerda và cs., 2021). Trong nghiên cứu khác, quercetin giúp hạn chế quá 

trình peroxy hóa lipid trong dầu cá khi được bổ sung ở liều 200 µg/g (Liu và cs., 2021). 

Đặc biệt, khi được vi nang hóa trong công thức mỹ phẩm với hàm lượng 0,5%, quercetin 

thể hiện khả năng bảo vệ da hiệu quả khỏi tổn thương do bức xạ UVB (Vale và cs., 2021). 

Các nghiên cứu so sánh cũng chỉ ra rằng quercetin có hoạt tính chống oxy hóa mạnh 

hơn nhiều hợp chất polyphenol khác. Khi đánh giá bằng phương pháp DPPH và ABTS, 

quercetin cho giá trị IC50 lần lượt là 8,14 µg/mL và 1,83 µg/mL, vượt trội hơn so với 

curcuminoids. Khi phối hợp quercetin và curcuminoids theo tỷ lệ 3:1, hỗn hợp vẫn duy 

trì hoạt tính cao với IC50 lần lượt 15,59 µg/mL (DPPH) và 2,98 µg/mL (ABTS), đồng thời 

giúp duy trì tỷ lệ sống của nguyên bào sợi da trên 80% (Chittasupho và cs., 2021). Veiko 

và cộng sự (2021) cũng chứng minh quercetin có hoạt tính chống oxy hóa cao hơn 

catechin và naringenin, nhờ cấu trúc phân tử thuận lợi cho việc cho đi electron. Ngoài ra, 

các dẫn xuất 5-O-acyl của quercetin được ghi nhận có hoạt tính chống oxy hóa tương 

đương quercetin tự do nhưng đồng thời thể hiện hiệu quả cao hơn trong việc ức chế tăng 

sinh tế bào ung thư (Lo và cs., 2021). Đặc biệt, trong mô hình bệnh thận, sự kết hợp 

quercetin với atorvastatin mang lại hiệu quả chống viêm và chống oxy hóa vượt trội (Dh 

và cs., 2024). 

3.1.3 Hỗ trợ điều trị bệnh mãn tính 

Trong lĩnh vực y sinh học, quercetin ngày càng thu hút sự quan tâm nhờ tiềm năng 

ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh mãn tính, đặc biệt là các bệnh liên quan đến viêm và 

tổn thương tế bào. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng quercetin có hiệu quả 

trong điều trị chấn thương sọ não, xơ phổi cũng như các rối loạn chuyển hóa liên quan 

đến lão hóa (Alqahtani và cs., 2024; Islam và cs., 2023; Nambiar và cs., 2023; Wu và cs., 

2024). 

Trong nghiên cứu trên mô hình chuột bị chấn thương sọ não kết hợp phơi nhiễm 

khói thuốc lá mãn tính, quercetin với liều 50 mg/kg đã cải thiện đáng kể chức năng nhận 

thức và vận động, đồng thời làm giảm phản ứng viêm và tổn thương tế bào thần kinh. Cụ 

thể, hợp chất này làm giảm biểu hiện NF-κB và caspase-3, hai dấu hiệu quan trọng liên 

quan đến viêm và apoptosis trong não bộ. Các thử nghiệm hành vi, bao gồm mê cung chữ 

Y và nhận dạng đối tượng mới, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về trí nhớ và khả năng phân 

biệt vật thể (p < 0,0001). So với nhóm chứng, chuột được bổ sung quercetin phục hồi 

nhanh hơn và mức độ tổn thương mô học cũng ít nghiêm trọng hơn (Alqahtani và cs., 

2024). 

Đối với bệnh lý xơ phổi, các nghiên cứu trên mô hình chuột gây bệnh bằng 

bleomycin cho thấy quercetin có khả năng ức chế tiến triển xơ hóa thông qua nhiều cơ 
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chế (Nambiar và cs., 2023; Wu và cs., 2024). Khi được sử dụng ở liều 75–100 mg/kg, 

quercetin làm giảm đáng kể sự lắng đọng collagen và nồng độ hydroxyproline trong mô 

phổi, đồng thời điều hòa tín hiệu PTEN/PI3K/AKT, từ đó hạn chế sự biểu hiện của các 

dấu hiệu lão hóa tế bào như p16 và p21 (Wu và cs., 2024). Ngoài ra, quercetin còn ức chế 

sự bài tiết các cytokine viêm thuộc hệ SASP – yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy quá 

trình xơ hóa (Nambiar và cs., 2023). So với các phương pháp điều trị hiện có, quercetin 

nổi bật nhờ khả năng điều hòa tín hiệu nội bào và bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. 

Bên cạnh tác dụng trên hệ thần kinh và hô hấp, quercetin cũng được nghiên cứu 

trong điều trị rối loạn chuyển hóa liên quan đến lão hóa. Một nghiên cứu trên chuột 21 

tháng tuổi đã đánh giá hiệu quả của liệu pháp kết hợp quercetin (50 mg/kg) với dasatinib 

(5 mg/kg). Kết quả cho thấy sự phối hợp này làm giảm biểu hiện các dấu hiệu lão hóa 

(p16, p21) trong mô mỡ, cải thiện dung nạp glucose (p = 0,007) và hạ nồng độ triglyceride 

huyết tương. Đặc biệt, liệu pháp này còn giúp giảm viêm mô mỡ bằng cách hạn chế sự 

tích tụ đại thực bào và tế bào T trong mô mỡ trắng, từ đó ngăn ngừa các rối loạn chuyển 

hóa liên quan đến lão hóa (Islam và cs., 2023). So với nhiều phương pháp điều trị khác, 

quercetin có ưu thế nhờ khả năng điều chỉnh chuyển hóa lipid và glucose mà không gây 

ra các tác dụng phụ nghiêm trọng. 

3.1.4. Kháng khuẩn và kháng virus  

Quercetin đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi 

sinh vật gây bệnh, bao gồm cả vi khuẩn Gram dương, Gram âm và nhiều loại virus. Các 

nghiên cứu gần đây đặc biệt tập trung vào tiềm năng ứng dụng của quercetin trong phòng 

ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn kháng kháng sinh cũng như các virus 

nguy hiểm như SARS-CoV-2 (Alavi và cs., 2022; Hasan và cs., 2022; Shabir và cs., 

2022). 

Đối với vi khuẩn, quercetin thể hiện hoạt tính kháng khuẩn thông qua nhiều cơ chế 

khác nhau như làm mất ổn định màng tế bào, ức chế quá trình tổng hợp protein và ngăn 

cản sự hình thành màng sinh học (Nguyen và cs., 2022; Qi và cs., 2022; Zhao và cs., 

2022). Đặc biệt, quercetin có hiệu quả mạnh đối với Staphylococcus aureus, bao gồm cả 

chủng kháng methicillin (MRSA), nhất là khi được bào chế dưới dạng hạt nano lipid (de 

Barros và cs., 2022). Ngoài ra, quercetin còn gây tổn hại màng tế bào và ức chế sự sinh 

trưởng của Escherichia coli và Salmonella enterica ở nồng độ thích hợp (Hasan và cs., 

2022; Shabir và cs., 2022). Đáng chú ý, khi kết hợp với kháng sinh florfenicol, quercetin 

làm tăng hiệu quả điều trị trên cá nhiễm khuẩn, giúp giảm đáng kể mật độ vi khuẩn 

Aeromonas hydrophila và nâng tỷ lệ sống sót của cá lên đến 90% (Zhao và cs., 2022). 

Trong lĩnh vực virus học, quercetin được chứng minh có khả năng kháng lại nhiều 

loại virus thông qua việc ức chế cả giai đoạn xâm nhập và nhân lên trong tế bào chủ, bao 

gồm SARS-CoV-2, virus cúm A (H1N1) và virus Herpes. Quercetin có ái lực cao với 

glycoprotein gai của virus, từ đó ngăn cản sự gắn kết của virus với thụ thể ACE2 trên bề 

mặt tế bào chủ (Alavi và cs., 2022; Qi và cs., 2022). Ngoài ra, quercetin còn có khả năng 

ức chế hoạt động của RNA polymerase phụ thuộc RNA, làm giảm hiệu quả nhân bản bộ 

gen virus (Alavi và cs., 2022). Các nghiên cứu in vitro cũng chỉ ra rằng quercetin có thể 

làm giảm sự nhân lên của virus và ức chế sự biểu hiện protein đặc hiệu của chúng (Hasan 

và cs., 2022). 

3.2. Phương pháp trích ly quercetin  

Việc trích ly quercetin một cách hiệu quả đóng vai trò then chốt trong việc ứng 

dụng hợp chất này vào dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Nhiều phương 
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pháp chiết xuất đã được phát triển, từ các kỹ thuật truyền thống đến các phương pháp hiện 

đại thân thiện với môi trường, bao gồm chiết xuất bằng dung môi, hỗ trợ siêu âm, và CO2 

siêu tới hạn. 

3.2.1 Sử dụng dung môi 

Các nghiên cứu gần đây đã tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu quả và cải thiện tính 

bền vững môi trường trong quá trình chiết xuất quercetin từ nguồn thực vật. Các kỹ thuật 

truyền thống như ngâm và chiết Soxhlet hiện đang dần được thay thế bằng các phương 

pháp “xanh” hơn. Trong số các dung môi hữu cơ, ethanol và methanol được sử dụng phổ 

biến nhờ khả năng hòa tan tốt các hợp chất polyphenol. 

Một ví dụ điển hình là việc sử dụng ethanol 40% để chiết xuất quercetin từ vỏ hành 

tây, với hiệu suất thu hồi đạt 3,35 mg/g, cho thấy nguồn nguyên liệu này có hàm lượng 

quercetin đáng kể. Ethanol được đánh giá là dung môi an toàn, có khả năng hòa tan tốt 

flavonoid mà không gây biến tính hợp chất, nhờ đó đảm bảo tính khả dụng sinh học của 

quercetin trong ứng dụng thực phẩm và dược phẩm (Ullah và cs., 2022). 

Tương tự, nghiên cứu trên cây rau răm cho thấy phương pháp ngâm rắn–lỏng với 

ethanol 50% không chỉ thu nhận được quercetin mà còn đồng thời tách được nhiều 

flavonoid khác. Đặc biệt, dịch chiết từ cây này thể hiện hoạt tính sinh học mạnh, bao gồm 

khả năng ức chế sản xuất nitric oxide (NO), prostaglandin E2 (PGE2), interleukin-6 (IL-

6) và yếu tố hoại tử khối u alpha (TNF-α), góp phần gia tăng tiềm năng ứng dụng trong 

dược phẩm. Tuy nhiên, hiệu suất thu hồi quercetin vẫn còn hạn chế so với các phương 

pháp thủy phân acid hoặc chiết xuất bằng CO2 siêu tới hạn (Chansiw và cs., 2022). 

So với ngâm rắn–lỏng bằng ethanol, thủy phân acid có ưu thế ở khả năng phá vỡ 

cấu trúc thành tế bào thực vật, giải phóng nhiều quercetin hơn từ ma trận sinh học. Thí 

nghiệm cho thấy việc sử dụng ethanol 70% ở pH = 2, nhiệt độ 60 °C trong 1,5 giờ có thể 

đạt hiệu suất chiết xuất từ 78,67% đến 94,09%. Tuy nhiên, phương pháp này có nguy cơ 

làm biến tính hoặc suy giảm hoạt tính của một số flavonoid khác (Mustafa và cs., 2022). 

Chiết xuất bằng CO2 siêu tới hạn (SC-CO2) cũng cho thấy triển vọng lớn trong thu 

nhận quercetin với hiệu quả cao mà không cần sử dụng dung môi hữu cơ độc hại. Khi sử 

dụng hỗn hợp CO2 với ethanol và nước theo tỷ lệ 10:81:9, ở nhiệt độ 66 °C và áp suất 

22,3 MPa, hiệu suất chiết xuất được tối ưu hóa. Phương pháp này không chỉ đảm bảo hiệu 

suất cao mà còn thân thiện với môi trường, mở ra tiềm năng ứng dụng trong công nghiệp 

thực phẩm chức năng và dược phẩm (Pilarova và cs., 2022). 

Bên cạnh đó, dung môi eutectic sâu tự nhiên (NADES) đã nổi lên như một giải 

pháp thay thế bền vững. Sử dụng NADES cho phép đạt hiệu suất chiết xuất quercetin từ 

rau ở mức 88,91–98,99%, đồng thời giải quyết các thách thức về cả năng suất và tác động 

môi trường, góp phần mở rộng triển vọng ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất 

quercetin (Dai và cs., 2019). 

Các nghiên cứu trên cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa phương pháp trích ly bằng 

dung môi và hiệu quả sinh học của quercetin. Các phương pháp truyền thống dựa trên 

ethanol/methanol thường cho hiệu suất cao, nhưng mức độ tối ưu phụ thuộc vào nồng độ 

dung môi, pH và tỷ lệ nguyên liệu/dung môi. Ullah và cs. (2022) chứng minh rằng ethanol 

40% với tỷ lệ 1 g/20 mL từ vỏ hành cho hàm lượng quercetin cao nhất, đồng thời dịch 

chiết này có tác dụng ức chế mạnh sản xuất PGE2 trên tế bào J774. Trong khi đó, Chansiw 

và cs. (2022) sử dụng ethanol 50% để trích ly lá rau răm, thu được dịch chiết giàu 

quercetin và các flavonoid khác, có khả năng giảm đáng kể biểu hiện gen và ức chế nhiều 
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chất gây viêm như COX-2, iNOS, IL-6 và TNF-α ở đại thực bào RAW264.7. Mustafa và 

cs. (2022) đã so sánh nhiều phương pháp và kết luận rằng thủy phân acid với ethanol 70% 

ở pH 2 cho hiệu suất thu hồi quercetin và các dẫn xuất cao nhất (78,67–94,09%), vượt 

trội so với thủy phân kiềm hoặc trích ly không thủy phân. Như vậy, có thể thấy rằng 

phương pháp trích ly quyết định trực tiếp đến hiệu quả sinh học của quercetin. Các dịch 

chiết giàu quercetin từ hành hay rau răm đều thể hiện tác dụng chống viêm, nhưng phổ 

tác động khác nhau như vỏ hành tập trung vào ức chế PGE2, trong khi rau răm có tác 

dụng toàn diện hơn trên nhiều cytokine và enzyme gây viêm. Đồng thời, khả năng sinh 

khả dụng của quercetin cũng được cải thiện sau quá trình tiêu hóa giả lập, khi các dẫn 

xuất glycoside được giải phóng và hấp thu tốt hơn (Ullah và cs., 2022). Như vậy, việc kết 

hợp tối ưu hóa dung môi trích ly với đánh giá hiệu quả sinh học không chỉ nâng cao giá 

trị ứng dụng của quercetin trong thực phẩm chức năng và dược phẩm, mà còn định hướng 

phát triển các công nghệ trích ly bền vững trong tương lai. 

3.2.2 Trích ly quercetin có hỗ trợ siêu âm 

Trích ly hỗ trợ siêu âm (Ultrasound-Assisted Extraction, UAE) là một phương pháp 

chiết xuất hiện đại sử dụng sóng siêu âm để tạo hiệu ứng xâm thực, phá vỡ cấu trúc thành 

tế bào thực vật, từ đó tăng cường khả năng khuếch tán quercetin vào dung môi và cải 

thiện hiệu suất thu hồi. UAE có nhiều ưu điểm so với các phương pháp truyền thống, bao 

gồm rút ngắn thời gian chiết xuất, giảm lượng dung môi cần thiết và duy trì hoạt tính sinh 

học của hợp chất. 

Các nghiên cứu so sánh UAE với các phương pháp hồi lưu, chiết xuất enzyme (Wei 

và cs., 2020; Zhang và cs., 2020) cũng như chiết xuất bằng chất lỏng siêu tới hạn (SFE) 

(Nie và cs., 2020) cho thấy hiệu suất SFE đạt cao nhất (3,97 µg/g), trong khi UAE có hiệu 

suất thấp hơn (0,92 µg/g). Tuy nhiên, UAE vẫn được ưu tiên lựa chọn do chi phí vận hành 

thấp và thời gian chiết xuất ngắn (Nie và cs., 2020). Về dung môi, ethanol được sử dụng 

phổ biến với nồng độ 50–80%, trong đó ethanol 70% được coi là tối ưu nhờ khả năng hòa 

tan flavonoid tốt và an toàn sinh học (Fan và cs., 2020; Li và cs., 2023; Rodrigues và cs., 

2020). 

Nhiệt độ trong UAE dao động từ 44–61 °C, với mức tối ưu khoảng 60 °C nhằm 

tránh sự phân hủy quercetin do nhiệt độ cao (Fan và cs., 2020; Wei và cs., 2020). Thời 

gian chiết xuất thích hợp là 10–30 phút; thời gian kéo dài hơn có thể dẫn đến hiện tượng 

oxy hóa quercetin và giảm chất lượng sản phẩm (Fan và cs., 2020; Garcia-Vaquero và 

cs., 2021; Li và cs., 2023). Cần lưu ý rằng hiệu quả sinh học của quercetin bao gồm 

khả năng chống oxy hóa, kháng viêm, bảo vệ tim mạch và thần kinh chỉ phát huy khi 

hợp chất này được trích ly và bảo toàn cấu trúc một cách tối ưu. Các nghiên cứu về 

dầu hạt mẫu đơn (Nie và cs., 2020) hay vỏ hạt óc chó (Zhang và cs., 2020) đều cho 

thấy quercetin góp phần trực tiếp vào hoạt tính khử gốc tự do và chống viêm. Như 

vậy, UAE không chỉ nâng cao hiệu suất thu hồi mà còn đảm bảo duy trì hoạt tính sinh 

học vốn có của quercetin, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa công nghệ trích ly và giá trị 

ứng dụng của hợp chất. 

3.2.3 Chiết xuất bằng dung môi xanh 

Các dung môi xanh, thân thiện với môi trường, bao gồm nước ion hóa, ethanol 

sinh học hoặc CO2 siêu tới hạn (SC-CO2), đã được ứng dụng rộng rãi nhằm giảm thiểu 

tác động môi trường và nâng cao độ tinh khiết của quercetin. Tuy nhiên, hiệu suất thu 

hồi và mức độ tinh khiết phụ thuộc đáng kể vào đặc tính dung môi và cấu trúc nguyên 

liệu. 
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SC-CO2 là phương pháp sử dụng CO2 ở trạng thái siêu tới hạn với tính khuếch 

tán cao, phù hợp để chiết xuất các hợp chất kém phân cực. Milea và cs. (2020) cho 

thấy SC-CO2 kết hợp ethanol làm đồng dung môi có thể nâng cao hiệu suất chiết xuất 

quercetin từ vỏ hành tây vàng, đạt 202,31 ± 11,56 mg/g DW ở điều kiện áp suất 7,38 

MPa và nhiệt độ 50 °C. Tương tự, Zakharenko và cs. (2021) báo cáo rằng SC-CO2 ở 

350 bar và 60 °C có thể thu được quercetin tinh khiết từ rễ Rhodiola rosea. 

Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng SC-CO2 kém hiệu quả khi xử lý 

nguyên liệu có cấu trúc sinh học phức tạp hoặc chứa nhiều hợp chất phân cực. Ví dụ, 

Nuralin và cs. (2021) ghi nhận chiết xuất SC-CO2 từ quả thông (Pinus brutia) chỉ đạt 

14,23 ± 1,27 μg/g quercetin, thấp hơn đáng kể so với phương pháp Soxhlet truyền 

thống. 

Bên cạnh SC-CO2, các dung môi xanh khác như ethanol hoặc nước có áp suất 

(Pressurized Liquid Extraction, PLE) đã được chứng minh mang lại hiệu suất cao hơn 

đối với các nguyên liệu giàu hợp chất phân cực. Dienaite và cs. (2020) cho thấy PLE 

sử dụng ethanol–nước cho hiệu suất quercetin cao hơn SC-CO₂ khi áp dụng trên bã 

hắc mai biển. Tương tự, Fonseca và cs. (2021) chứng minh ethanol 50% có thể chiết 

xuất 66,60 ± 7,41 mg GAE/g hợp chất phenolic từ đậu đen, bao gồm cả quercetin. 

Ngoài ra, Moges và cs. (2022) cho thấy SC-CO2 từ lá đình lịch (Heimia salicifolia) có 

thể đạt tổng hàm lượng phenolic (TPC) lên tới 84,31 mg GAE/g. 

SC-CO2 thường được dùng để loại bỏ phần lipid và hợp chất kém phân cực, nhờ 

đó bảo toàn cấu trúc của các polyphenol nhạy cảm với nhiệt. Tuy nhiên, do CO2 

nguyên chất có tính không phân cực, việc bổ sung đồng dung môi như ethanol hoặc 

nước là cần thiết để tăng khả năng hòa tan và thu hồi quercetin glycoside. Milea và 

cs. (2020) chứng minh SC-CO2 có thể chiết xuất quercetin từ vỏ hành vàng với hàm 

lượng cao, trong khi Nuralın và cs. (2021) cho thấy hiệu suất quercetin từ quả thông 

tăng gấp nhiều lần khi thêm ethanol. Moges và cs. (2022) tối ưu hóa SC-CO2 cho lá 

đình lịch và nhận thấy phương pháp này chọn lọc tốt với quercetin, myricetin và ferulic 

acid. Dienaite và cs. (2020) lại nhấn mạnh rằng sau bước khử lipid bằng SC-CO2, việc 

dùng ethanol và nước áp suất cao giúp thu hồi tối đa các flavonoid phân cực, trong đó 

quercetin glycoside thể hiện hoạt tính chống oxy hóa và chống tăng sinh tế bào ung 

thư mạnh mẽ. So với phương pháp sử dụng dung môi như Soxhlet thường cho hiệu 

suất quercetin cao hơn, nhưng lại tiêu tốn dung môi hữu cơ và dễ gây biến đổi cấu trúc 

hợp chất. Ngược lại, SC-CO2 kết hợp đồng dung môi tuy có thể cho hàm lượng thấp hơn 

trong một số trường hợp, nhưng lại đảm bảo tính chọn lọc, an toàn và thân thiện môi 

trường, đồng thời giữ nguyên hoạt tính sinh học. Như vậy, việc áp dụng dung môi xanh 

trong quy trình chiết xuất (SC-CO2 với đồng dung môi hoặc kết hợp với PLE 

ethanol/nước) không chỉ nâng cao hiệu suất thu hồi mà còn bảo toàn hiệu quả sinh học 

của quercetin từ chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn đến tiềm năng chống ung thư. 

Điều này cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa công nghệ chiết xuất xanh và khả năng ứng 

dụng quercetin trong thực phẩm chức năng, dược phẩm và mỹ phẩm để phát huy tối đa 

giá trị sinh học của quercetin 

Nhìn chung, các dung môi xanh mang lại lợi ích về mặt môi trường và hiệu quả 

chiết xuất, song cần lựa chọn dung môi có độ phân cực phù hợp để tối ưu hóa khả năng 

thu hồi quercetin. Việc so sánh hiệu quả của các phương pháp chiết xuất khác nhau được 

trình bày trong Bảng 1, cho thấy mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế riêng, tùy thuộc 

vào đặc tính nguyên liệu và mục tiêu ứng dụng. 
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Bảng 1. Một số phương pháp trích ly quercetin 

Đối tượng 
Phương pháp, 

dung môi 
Điều kiện 

Hàm lượng 

quercetin,  

hiệu suất 

Nguồn 

Hành tây 
Dung môi truyền 

thống, 40% ethanol 

120 phút; 

 tỷ lệ rắn/lỏng: 

1/20 

26,6 mg/g 
Ullah và cs, 

2022 

Hạt cà phê 

xanh 

Thủy phân acid + 

UAE, 70% ethanol 

pH = 2; 60°C; 1,5 

giờ 

137,91 µg/kg, 

78,67% – 94,09% 

Mustafa và 

cs, 2022 

Hành tây, 

bông cải 

xanh 

NADES + hỗ trợ 

siêu âm, NADES 
35 phút 

193,92 mg/kg, 

88,91% – 98,99% 

Dai và Row, 

2019 

Nụ hoa hòe UAE, 70% ethanol 

61°C, 30 phút,  

tỷ lệ rắn/lỏng: 

1/15,3 

2,7998% 
Fan và cs, 

2020 

Tảo biển UAE, 50% ethanol 

10 phút,  

tỷ lệ tảo/dung 

môi: 1/10 

286,3 mg/g 

Garcia-

Vaquero và 

cs, 2021 

Vỏ hành tây 

vàng 
SC-CO2, ethanol 50°C; 7,38 Mpa 202,31 mg/g 

Milea và cs, 

2020 

Bã hắc mai 

biển 
SC-CO2, ethanol 50°C; 20 MPa 

145,32 µg/g, 

11,9% 

Dienaite và 

cs, 2020 

Nguồn: Tác giả, 2025 

3.3. Lợi ích sức khỏe của quercetin 

3.3.1 Tiểu đường  

Nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh, quercetin đã được nghiên cứu 

rộng rãi về tiềm năng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, đặc biệt trong việc kiểm soát đường 

huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Các nghiên cứu cho thấy quercetin có khả năng làm 

giảm đáng kể nồng độ glucose huyết tương và chỉ số HbA1c – một chỉ dấu quan trọng 

trong kiểm soát đường huyết (de Araujo và cs., 2021). Ngoài ra, quercetin có thể kích 

hoạt enzyme AMP-activated protein kinase (AMPK), qua đó cải thiện khả năng sử dụng 

glucose của tế bào (Gabr và cs., 2022). Hợp chất này còn giúp giảm các dấu hiệu viêm, 

đồng thời bảo vệ tế bào tuyến tụy khỏi tổn thương do stress oxy hóa (Deepika và Maurya, 

2022).  

Quercetin chủ yếu được nghiên cứu trên các nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao mắc 

bệnh tiểu đường, bao gồm người béo phì và phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang 

(Gabr và cs., 2022). Ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu, quercetin cũng được ghi 

nhận có khả năng làm giảm sự tích tụ lipid trong gan (Aoi và cs., 2021). Một nghiên cứu 

lâm sàng cho thấy bổ sung 1000 mg quercetin/ngày trong 12 tuần giúp giảm đáng kể 

đường huyết lúc đói và nồng độ insulin ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang. 

Một nghiên cứu khác sử dụng 100 mg quercetin chiết xuất từ vỏ hành tây ở bệnh nhân 

béo phì cho thấy giảm mỡ cơ thể – một yếu tố nguy cơ quan trọng liên quan đến tiểu 

đường (Aoi và cs., 2021). 

Trong các nghiên cứu trên động vật, liều quercetin từ 10–75 mg/kg đã được sử 

dụng để cải thiện chuyển hóa glucose và giảm stress oxy hóa. Đặc biệt, ở chuột đực mắc 
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tiểu đường, quercetin được ghi nhận có khả năng cải thiện chức năng sinh sản, bao gồm 

hoạt động tình dục, số lượng và chất lượng tinh trùng (Inchingolo và cs., 2022). Đồng 

thời, sự khác biệt về liều lượng giữa các nghiên cứu cũng gây khó khăn trong việc xác 

định mức an toàn và hiệu quả. Inchingolo và cộng sự (2021) nhấn mạnh rằng ở người, 

liều bổ sung thường dao động từ 200–500 mg/ngày, nhưng chưa có sự thống nhất về hiệu 

quả lâu dài, trong khi các nghiên cứu trên động vật sử dụng liều cao hơn nhiều (Inchingolo 

et al., 2021) do sinh khả dụng đường uống của quercetin thấp, do tan kém trong nước và 

bị chuyển hóa nhanh chóng. Các nghiên cứu đã đề xuất các dạng bào chế mới như 

nanoformulation hoặc liposomal để cải thiện hấp thu, song đây mới chỉ là giả thuyết và 

chưa có bằng chứng lâm sàng mạnh mẽ (Deepika và Maurya, 2022). Do đó, vẫn cần thêm 

các nghiên cứu lâm sàng dài hạn nhằm tối ưu hóa liều lượng và đánh giá hiệu quả an toàn 

lâu dài. Ngoài ra, việc kết hợp quercetin với các liệu pháp hỗ trợ khác có thể giúp nâng 

cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường.  

3.3.2 Tim mạch 

Quercetin có khả năng trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa – một yếu tố quan 

trọng trong cơ chế bệnh sinh của các bệnh tim mạch (Deng và cs., 2020; Iqbal và cs., 

2023; Shabir và cs., 2022). Nhờ cấu trúc hóa học giàu nhóm hydroxyl, quercetin thể hiện 

hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ, đồng thời góp phần cải thiện chức năng nội mô và 

điều hòa lipid máu. Tuy nhiên, do sinh khả dụng kém, tác động chống oxy hóa của 

quercetin trên cơ thể người có thể chưa đạt tối ưu. 

Một trong những cơ chế nổi bật là khả năng kích thích sản xuất nitric oxide (NO), 

giúp giãn mạch và cải thiện lưu thông máu (Aghababaei và cs., 2023; Bondonno và cs., 

2020; Dagher và cs., 2021). Khi so sánh với resveratrol – một polyphenol có tác dụng tim 

mạch tương tự – quercetin được ghi nhận có ưu thế hơn trong việc làm giảm huyết áp, 

nhưng lại kém hiệu quả hơn trong việc bảo vệ thành mạch khỏi tổn thương do viêm. 

Nhiều nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng quercetin có khả năng làm giảm cholesterol 

LDL và triglyceride, đồng thời tăng nồng độ HDL (Batiha và cs., 2020; Deng và cs., 2020; 

Iqbal và cs., 2023). Tuy nhiên, hiệu quả rõ rệt chủ yếu quan sát được ở liều cao (≥ 500 

mg/ngày), trong khi ở liều thấp, tác động không đáng kể. Bên cạnh đó, các nghiên cứu 

tiền lâm sàng sử dụng mô hình động vật hoặc in vitro, với liều cao hơn nhiều so với mức 

tiêu thụ thực phẩm thông thường, như 50–200 mg/kg ở chuột (Deng và cs., 2020; Shabir 

và cs., 2022). Ngoài ra, sinh khả dụng đường uống của quercetin ở dạng aglycone rất thấp 

chỉ khoảng 2 –17% hấp thu, khiến hiệu quả thực tế khi dùng qua chế độ ăn khó đạt được 

(Batiha và cs., 2020; Dagher và cs., 2021). Các giải pháp công nghệ như nano-quercetin 

hay enzymatically modified isoquercitrin (EMIQ®) đã cho thấy cải thiện hấp thu, chức 

năng nội mô mà không ảnh hưởng đến huyết áp hay các chỉ số sinh hóa khác, tuy nhiên 

chỉ dừng ở mức thử nghiệm nhỏ lẻ (Bondonno và cs., 2020; Aghababaei và cs., 2023). Ở 

bệnh nhân tăng huyết áp, quercetin cho thấy hiệu quả rõ rệt hơn so với những người có 

huyết áp bình thường (Bondonno và cs., 2020; Dagher và cs., 2021). Dù các nghiên cứu 

ngắn hạn khẳng định lợi ích tiềm năng của quercetin đối với tim mạch, nhưng vẫn cần 

thêm bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng dài hạn có đối chứng với cỡ mẫu lớn để 

đánh giá tính bền vững của các tác động này (Iqbal và cs., 2023; Nutmakul, 2022). 

3.3.3 Ung thư 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng quercetin có tiềm năng chống ung thư nhờ 

đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và khả năng điều hòa các con đường tín hiệu nội bào 

(Ezzati và cs., 2020). Tuy nhiên, hiệu quả chống ung thư của quercetin có sự khác biệt 
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đáng kể tùy thuộc vào loại ung thư, liều lượng sử dụng và phương pháp thử nghiệm. 

Cơ chế tác động chính của quercetin là ức chế sự phát triển tế bào ung thư thông 

qua điều hòa chu kỳ tế bào và ức chế các yếu tố tăng trưởng như thụ thể yếu tố tăng trưởng 

biểu bì (EGFR). Trong nghiên cứu về ung thư vú, quercetin được ghi nhận làm giảm biểu 

hiện EGFR đồng thời tăng cường biểu hiện miR-146a, góp phần ức chế sự tăng sinh tế 

bào, tuy nhiên nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào hội chứng buồng trứng đa nang 

(PCOS) và các rối loạn chuyển hóa, với cỡ mẫu nhỏ và thời gian can thiệp ngắn 12 tuần, 

chưa đủ để đánh giá hiệu quả chống ung thư lâu dài hay tác dụng phụ tiềm ẩn 

(Pourteymour và cs., 2020). Đối với ung thư gan, hợp chất này tác động qua con đường 

SIRT1/p53, từ đó làm giảm sự phát triển tế bào ung thư (Das và cs., 2021). Trên ung thư 

đại tràng, quercetin kích hoạt apoptosis thông qua con đường LRG1/miR-5096 (Baby và 

cs., 2021). Trong khi đó, ở ung thư tiền liệt tuyến, quercetin ức chế biểu hiện MALAT1 

và ức chế con đường Akt, qua đó thúc đẩy quá trình apoptosis (Kubina và cs., 2021). Các 

kết quả này cho thấy quercetin có thể kích hoạt apoptosis của tế bào ung thư thông qua 

nhiều cơ chế khác nhau, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào từng loại ung thư cụ thể.  

Bên cạnh khả năng kích hoạt apoptosis, quercetin còn có tác dụng ức chế quá trình 

di căn. Hợp chất này làm giảm sự biểu hiện của MMP-2 và MMP-9 – hai enzyme quan 

trọng trong quá trình xâm lấn và di căn ung thư. Nghiên cứu trên ung thư đại tràng chỉ ra 

rằng quercetin có khả năng ức chế di căn thông qua điều hòa quá trình chuyển dạng biểu 

mô – trung mô (EMT) (An và cs., 2022). Đối với ung thư gan, quercetin làm tăng biểu 

hiện miR-34a, từ đó ngăn cản sự di căn của tế bào ung thư (Esmeeta và cs., 2022). 

Về nồng độ tác dụng, quercetin thường được sử dụng trong khoảng 5–100 μM. Với 

ung thư vú, nồng độ tối ưu được xác định là khoảng 30 μM (Veiga và cs., 2022), trong 

khi đối với ung thư đại tràng, hiệu quả cao nhất đạt được ở 50 μM (Krysa và cs., 2022). 

Trên mô hình động vật, liều quercetin dao động từ 50–200 mg/kg; trong đó, nghiên cứu 

trên ung thư tiền liệt tuyến cho thấy liều 100 mg/kg mang lại hiệu quả rõ rệt nhất (Wang 

và cs., 2022). Một số thử nghiệm lâm sàng sử dụng liều 1,4 g/m2 mỗi 3 tuần đã chứng 

minh quercetin có thể dung nạp tốt mà không gây tác dụng phụ nghiêm trọng (Kim và 

cs., 2019). Tuy nhiên, hiện tại các nghiên cứu vẫn dừng ở mức in vitro (tế bào HT-29, 

Caco-2, H295R, SW-13) hoặc in vivo trên động vật, chưa phản ánh đầy đủ sự phức tạp 

của cơ thể người (Veiga và cs., 2022; Chiang và cs., 2023). Một trong những hạn chế lớn 

nhất của quercetin là sinh khả dụng thấp, liều lượng sử dụng trong các thí nghiệm thường 

cao hơn nhiều so với mức hấp thụ thực tế từ chế độ ăn. Các nghiên cứu in vitro thường 

dùng nồng độ 10–100 µM, trong khi nghiên cứu trên động vật sử dụng liều hàng trăm 

mg/kg (Chiang và cs., 2023).  

 

4. Kết luận 

Quercetin là một hợp chất thiên nhiên có tiềm năng ứng dụng lớn trong lĩnh vực y 

học và thực phẩm chức năng. Các nghiên cứu hiện tại đã chứng minh vai trò của quercetin 

trong việc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch và ung thư. Tuy 

nhiên, hiệu quả của hợp chất này phụ thuộc đáng kể vào dạng bào chế, liều lượng sử dụng 

và phương pháp thử nghiệm. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã chứng minh tiềm năng sinh 

học đa dạng của quercetin, các bằng chứng hiện có vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất 

định. Do đó, các nghiên cứu trong tương lai cần tập trung làm rõ mối liên hệ giữa mô hình 

nghiên cứu, liều lượng sử dụng và hiệu quả sinh học, nhằm tăng khả năng so sánh giữa 

các kết quả in vitro, in vivo và lâm sàng. Đồng thời, vấn đề sinh khả dụng thấp và cơ chế 
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chuyển hóa của quercetin trong cơ thể người cần được nghiên cứu sâu hơn, vì đây là yếu 

tố then chốt quyết định hiệu quả ứng dụng thực tiễn. Bên cạnh đó, việc phát triển các hệ 

dẫn truyền mới như nanoemulsion, nanoparticle, liposome nhằm cải thiện độ hòa tan, tăng 

tính ổn định và khả năng hấp thu của quercetin là một hướng nghiên cứu đầy triển vọng, 

nhưng cần được đánh giá song song về hiệu quả sinh học và độ an toàn, nhằm tạo cơ sở 

khoa học vững chắc cho việc ứng dụng hợp chất này trong lĩnh vực thực phẩm chức năng 

và dược liệu. 
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